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DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ
Tham gia tập huấn trực tuyến về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện
(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-GDTX&ĐH  ngày                của Sở GDĐT Hải Phòng)

	STT
	HỌ ĐỆM
	TÊN
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC
	EMAIL
	ĐIỆN THOẠI
	SỞ GDĐT
	PHÒNG GDĐT
	TÊN TRƯỜNG

	1. 
	Nguyễn Thị
	Linh
	Nữ
	Kinh
	nguyenthilinh@haiphong.edu.vn
	0903210190
	Hải Phòng
	
	

	2. 
	Phùng Thị 
	Lan
	Nữ
	Kinh
	phunglangdhp@haiphong.edu.vn
	0913927658
	Hải Phòng
	
	

	3. 
	Nguyễn Hải
	Yến
	Nữ
	Kinh
	pgd-duongkinh@haiphong.edu.vn
	0904180292
	Hải Phòng
	Dương Kinh
	

	4. 
	Lương Thị Thu
	Lý
	Nữ
	Kinh
	luongthithuly@pgdlechan.edu.vn
	0988528190
	Hải Phòng
	Lê Chân
	

	5. 
	Trịnh Thị
	Diễn
	Nữ
	Kinh
	trinhthiidien@haian.edu.vn
	0969978293
	Hải Phòng
	Hải An
	

	6. 
	Trần Việt 
	Bắc
	Nữ
	Kinh
	pgdhcathai@gmail.com
	0989726506
	Hải Phòng
	Cát Hải
	

	7. 
	Nguyễn Thị
	Là
	Nữ
	Kinh
	nguyenthila@haiphong.edu.vn
	0904594045
	Hải Phòng
	
	THPT An Lão

	8. 
	Bùi Nhật
	Linh
	Nữ
	Kinh
	Buinhatlinh4379@gmail.com
	0962163808
	Hải Phòng
	
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	9. 
	Lê Thị
	Luyến
	Nữ
	Kinh
	Thangba039@yahoo.com
	0977568579
	Hải Phòng
	
	THPT Nguyễn Trãi

	10. 
	Doãn Thị Trường
	Nhung
	Nữ
	Kinh
	nhungsinh@thaiphien.edu.vn
	0915185867
	Hải Phòng
	
	THPT Thái Phiên

	11. 
	Nguyễn Thị
	Ngát
	Nữ
	Kinh
	nguyenthingat77@gmail.com
	0826453508
	Hải Phòng
	
	THPT Trần Nguyên Hãn

	12. 
	Nguyễn Thị
	Lan
	Nữ
	Kinh
	nguyenlannguyen160476@gmail.com
	0917687519
	Hải Phòng
	
	THPT Lý Thường Kiệt

	13. 
	Hoàng Thu 
	Thảo
	Nữ
	Kinh
	thuthao13792@gmail.com
	0367869737
	Hải Phòng
	
	THPT Lý Thường Kiệt

	14. 
	Phạm Thị Vân
	Nhung
	Nữ
	Kinh
	ptvnts@gmail.com
	
	Hải Phòng
	
	THPT Thủy Sơn

	15. 
	Vũ Thị 
	Hằng
	Nữ
	Kinh
	vuhangthptbd@gmail.com
	0904658959

	Hải Phòng
	
	THPT Bạch Đằng

	16. 
	Nguyễn Thị 
	Hạ
	Nữ
	Kinh
	nguyenthihaka77@gmail.com

	0966011665

	Hải Phòng
	
	THPT Kiến An

	17. 
	Nguyễn Thị Kim 
	Tuyến
	Nữ
	Kinh
	kitu030683@gmail.com
	012822667379
	Hải Phòng
	
	THPT Toàn Thắng

	18. 
	Đồng Hải 
	Yến
	Nữ
	Kinh
	Donghaiyen67@gmail.com
	0383519591
	Hải Phòng
	Hải An
	THCS Đông Hải

	19. 
	Nguyễn Thị
	Cánh
	Nữ
	Kinh
	nguyenthicanhtinh@gmail.com
	0977154977
	Hải Phòng
	Kiến Thụy
	THCS Đại Đồng

	20. 
	Ngô Thị Hồng
	Chung
	Nữ
	Kinh
	hongchung1976@gmail.com

	0373982051
	Hải Phòng
	Kiến Thụy
	TH-THCS Thanh Sơn

	21. 
	Nguyễn Thị
	Hương
	Nữ
	Kinh
	huongmt@gmail.com
	0936741569
	Hải Phòng
	Thủy Nguyên
	THCS Chính Mỹ

	22. 
	Lê Văn 
	Hùng
	Nam
	Kinh
	levanhungpn@gmail.com
	0932614218
	Hải Phòng
	Thủy Nguyên
	THCS Phù Ninh

	23. 
	Trịnh Thúy 
	Ngần
	Nữ
	Kinh
	phtien70@gmail.com
	0793216768
	Hải Phòng
	Dương Kinh
	THCS Hòa Nghĩa

	24. 
	Nguyễn Thị Kim
	Liên
	Nữ
	Kinh
	nguyenthikimlien1981@gmail.com
	0912402333
	Hải Phòng
	Ngô Quyền
	THCS Nguyễn Đình Chiểu

	25. 
	Bùi Thị Ánh
	Nguyệt
	Nữ
	Kinh
	nguyethoa009@gmail.com
	0936991280
	Hải Phòng
	Thủy Nguyên
	THCS Ngũ Lão

	26. 
	Vũ Thị Ánh 
	Tuyết
	Nữ
	Kinh
	ngutuyetlinhdung@gmail.com
	0989400778
	Hải Phòng
	Lê Chân
	THCS Tô Hiệu

	27. 
	La Thị Phương
	Thúy
	Nữ
	Kinh
	phuongthuydhk@gmail.com
	0936929016
	Hải Phòng
	Lê Chân
	THCS Dư Hàng Kênh

	28. 
	Đào Thị Tuyết 
	Mai
	Nữ
	Kinh
	daotuyetmaikq@gmail.com
	0766432115
	Hải Phòng
	Kiến Thụy
	THCS Kiến Quốc

	29. 
	Nguyễn Thị
	Cánh
	Nữ
	Kinh
	nguyenthicanhtinh@gmail.com
	0977154977
	Hải Phòng
	Kiến Thụy
	THCS Đại Đồng

	30. 
	Ngô Thị Hồng
	Chung
	Nữ
	Kinh
	hongchung1976@gmail.com

	0373982051
	Hải Phòng
	Kiến Thụy
	TH-THCS Thanh Sơn

	31. 
	Bùi Thị 
	Quế
	Nữ
	Kinh
	buique71@gmail.com
	0363661187
	Hải Phòng
	Cát Hải
	TH Nguyễn Văn Trỗi

	32. 
	Bùi Văn
	Thịu
	Nam
	Kinh
	buivanthiu.abb@gmail.com
	0905506669
	Hải Phòng
	Ngô Quyền
	TH Đằng Giang

	33. 
	Nguyễn Thị 
	Huế
	Nữ
	Kinh
	nguyenthihue0401@gmail.com
	0977954369
	Hải Phòng
	Kiến An
	TH Nguyễn Du

	34. 
	Bùi Thị 
	Hà
	Nữ
	Kinh
	buiha10021978@gmail.com
	989847678
	Hải Phòng
	An Lão
	TH Trường Thành

	35. 
	Phạm Thị 
	Hương
	Nữ
	Kinh
	huongtuphong@edusuccess.vn
	0962969558
	Hải Phòng
	Vĩnh Bảo
	TH Vĩnh phong-Tiền Phong

	36. 
	Đinh Văn
	Thế
	Nam
	Kinh
	dinhvanthe77@gmail.com
	093634 3067
	Hải Phòng
	Tiên Lãng
	TH Thị trấn Tiên Lãng

	37. 
	Đỗ Thị 
	Cúc
	Nữ
	Kinh
	dothicuchp81@gmail.com
	0984366784
	Hải Phòng
	Đồ Sơn
	TH Ngọc Xuyên

	38. 
	Tăng Thị 
	Bình
	Nữ
	Kinh
	thubinhhp91@gmail.com
	378722089
	Hải Phòng
	Kiến Thuỵ
	Th Thuận Thiên

	39. 
	Bùi Thị
	Hường
	Nữ
	Kinh
	buithihuong-th@haian.edu.vn
	0963 196 668
	Hải Phòng
	Hải An
	Tiểu học Đằng Hải

	40. 
	Đỗ Thị Thúy 
	Minh
	Nữ
	Kinh
	dominhmk.90@gmail.com
	0918566685
	Hải Phòng
	Lê Chân
	Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

	41. 
	Phạm Thị Thanh 
	Huyền
	Nữ
	Kinh
	thanhhuyen707@gmail.com
	378135321
	Hải Phòng
	Hồng Bàng
	TH Trần Văn Ơn

	42. 
	Lại Thị 
	Thủy
	Nữ
	Kinh
	laithuy8181@gmail.com
	0888363008
	Hải Phòng
	Thủy Nguyên
	TH Hoa Động

	43. 
	Hoàng Thị Thanh 
	Nga

	Nữ

	Kinh

	hoangthanhnga198@gmail.com
	387273437
	Hải Phòng
	Dương Kinh
	TH Đa Phúc

	44. 
	Nguyễn Thị Minh
	Huệ
	Nữ
	Kinh
	minhhuemn77@gmail.com
	0905.488.817
	Hải Phòng
	
	


	45. 
	Trần Thùy
	Dương
	Nữ
	Kinh
	thuyduongtran.mn@gmail.com
	0973.838.782
	Hải Phòng
	Lê Chân
	MN Nguyễn Công Trứ

	46. 
	Nguyễn Thị Khánh
	Hoa
	Nữ
	Kinh
	[bookmark: _GoBack]nguyenkhanhhoa081989@gmai.com
	0773.292.966
	Hải Phòng
	Lê Chân
	MN Hoa Lan


	47. 
	Nguyễn Thị
	Thùy
	Nữ
	Kinh
	hungthuyhiep81@gmail.com
	0934.340.504
	Hải Phòng
	Tiên Lãng
	MN Thị trấn Tiên Lãng

	48. 
	Đỗ Thị
	Hường
	Nữ
	Kinh
	diepanh11022015@gmail.com
	0977.904.686
	Hải Phòng
	Tiên Lãng
	MN Thị trấn Tiên Lãng

	49. 
	Đồng Thị
	Nga
	Nữ
	Kinh
	dongthinga251079gmail.com
	0936.904.293
	Hải Phòng
	Thủy Nguyên
	MN  Lâm Động


	50. 
	Nguyễn Trịnh
	Yến
	Nữ
	Kinh
	nguyentrinhyen.hp92@gmail.com
	0365.571.854
	Hải Phòng
	Thủy Nguyên
	MN  Lâm Động


	51. 
	Bùi Thị
	Thoa
	Nữ
	Kinh
	buithoamnhphp@gmail.com
	0904.746.683
	Hải Phòng
	Kiến An
	MN Hoa Phượng

	52. 
	Nguyễn Thị
	Bích
	Nữ
	Kinh
	nguyenbichkahp@gmail.com
	0945.367.460
	Hải Phòng
	Kiến An
	MN Hoa Phượng

	53. 
	Đỗ Thị
	Mỹ
	Nữ
	Kinh
	vienmy2016@edusuccess.vn
	0369412069
	Hải Phòng
	Vĩnh Bảo
	MN Vĩnh Tiến


	54. 
	Nguyễn Thị
	Mến
	Nữ
	Kinh
	nguyenmen050589@gmail.com
	0974530936
	Hải Phòng
	VĨnh Bảo
	MN Hòa Bình



Danh sách trên gồm 54 người./.
